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TIẾNG CHAM “XIN LỖI” & “CÁM ƠN” NÓI THẾ NÀO?

“Xin lỗi” & “Cám ơn” là hai từ thông dụng trong giao tiếp hiện đại. Các bạn muốn sử dụng tiếng Cham, nên dùng từ nào thích hợp?

1. XIN LỖI. Viết là Ơmpun, đọc là ampun
Từ điển Aymonier 1906 (viết tắt A.), Ampun: pardon, grâce, faveur; pardonner; demander pardon. Từ điển này đưa ví dụ minh họa: Lakuw ampun: demander pardon, nghĩa là “xin lỗi”
Từ điển Moussay 1971 (M.): Ơmpun: “xin lỗi” demander pardon. 
Từ điển Đại học KHXH & NV 1995 (ĐH.) cũng thế.
Như vậy, tiếng Cham “xin lỗi” không vấn đề gì cả.

2. “CÁM ƠN”?
Chữ này có vài lấn cấn. Các phương án đề ra:
Ban Biên soạn sách chữ Chăm trước 1984 viết: Đwa uyamưn, sau đó đổi thành: ĐWA KARUN.
Còn ngoài đời thường nói: Đwa ơn (đội ơn), thi thoảng có nghe nói: Đwa dhar, hay Đwa dhar phôl, là 2 từ mới dùng 2 thập niên qua – theo tôi biết.
Vậy từ nào thích hợp hơn cả?

Chưa thấy bất kì văn bản nào viết Đwa dhar phôl cả. Thế nên, ta chỉ xét 3 trường hợp:
- Trường hợp 1. DHAR. 
(A.) do tiếng Sanskrit: dhar, dharma: bienfait; mérite – praung dhar - grand mérite: công lao lớn. 
(M.) “phước” bienfait

PHÔL. Tđ (A.) do tiếng Sanskrit là phala: fruit (năng suất), récompense (phần thưởng), vertu (đức, đức hạnh); convenances (lề thói); service (sự phục vụ). 
Cham còn ghép chữ dhăr + phôl do chữ Sanscrit là dharmaphala thành ra dhăr phôl (“phước đức”) nữa.
Tđ (M.) dịch là “phước”, “việc lành” bien, bonne oeuvre. 
Tđ (ĐH.) có 2 nghĩa: 1. Năng suất - Padai hu phôl: Lúa có năng suất. 2. Hiếu, phước, đức.

- Trường hợp 2. Apakal hay Apakar có nguồn gốc upakara của Sanskrit.
Tđ (A.) chose, affaire, fait, bienfait; reconnaitre un bienfait – Trong các từ trên, có ngữ nghĩa cần lưu ý là “nhận biết việc lành, ơn phước của người khác”, nghĩa hiếm dùng hơn: “biết ơn”. 
Tđ (M.) dịch là “vụ”, “việc” chose, affaire.
Tđ (ĐH.) có 2 nghĩa: 1. Việc, sự việc, sự vụ. 2. Công ơn. Từ điển này dẫn minh họa từ Akayêt Dêwa Mưnô: “Mik đwa apakal graup kamôn”: Cô [hoàng hậu] mang ơn tất cả các cháu (sau khi chinh chiến trải qua bao nhiêu cơn bĩ cực, cuối cùng đưa Dêwa Mưnô về tới hoàng cung).
Như vậy, từ ĐWA APAKAL đã có trong văn bản cổ Cham. 

- Trường hợp 3.
Trước khi bàn về trường hợp 3, ta cũng cần nhắc qua từ ĐWA UYAMƯN mà BBS có dùng. Ayamün hay Uyamưn cả Từ điển (A.) hay (M.) đều thiếu, dù đã xuất hiện ở câu 2 trong Ariya Cam – Bini:
‘Kau ngak bloh padang dôm ayamün’: Ta sáng tác (thành thơ) để dựng lên (ghi nhận) bao ân tình.

KARUN
Tđ (A.) có 3 nghĩa: 1. [Fils] unique = con một; 2. don = sự cho, biếu, tặng; tặng vật, quà tặng; 3. Faveur = ân, đặc ân.
Tđ. Bố Thuận (tr. 23) Đwa karun: cám ơn.
Từ điển (M.) thiếu từ này.
Tđ (ĐH.) 1. Ơn, ân huệ - Đwa karun: đội ơn.

Phân tích:
Cả 4 từ dhar, apakal, uyamưn, karun đều mang ý nghĩa “công lao”, “công ơn”, “ơn nghĩa” cả. Tất cả đều có thể kết hợp với ĐWA (mang, đội) để tạo từ “hàm ơn”. Xét từng trường hợp cụ thể, ta thấy:
Dhar nên dùng cho công ơn cha mẹ thì hay hơn, bởi nó sâu nặng.
Apakal có thể dùng cho nhiều đối tượng, khi “công lao, sự việc” đó phải trải qua thời gian dài, công việc nhiều trắc trở - như trong Akayet Dewa Mưno.
Uyamưn hay Ayamưn, thì chỉ dành cho tình nhân (ân tình)
Vậy thì, KARUN thích hợp hơn cả:
“Của cho” nhỏ và mang ý nghĩa khiêm tốn hơn (như tặng 1 quyển sách, 1 món quà mọn hay 1 lời khen cũng là tặng vật, quà tặng). 
Cho và nhận đó diễn ra trong thời gian ngắn, người nhận quà tặng có thể trả lời ngay tức thì, với chữ: ĐWA KARUN, hay KARUN, cũng đủ.

Câu chuyện vui
Trong phiên họp ở BBSSCC vào năm 1985 (?), từ đwa uyamưn “bị” đưa ra bàn lại, vì nhiều người nghe nó lấn cấn sao ấy. Ông Quảng Đại Hồng (người palei Pabhan lấy vợ Chakleng) mới nói: 
- Hồi còn nhỏ, cha tôi có dùng từ đwa karun để nói tiếng “cám ơn”, các thầy xem lại thử. 
Ngồi bàn họp năm ấy toàn bậc cao niên: Lâm Nài, Lâm Gia Tịnh, Đàng Quang Mão, Qua Đình Bồi, Châu Văn Kên… Hỏi đi hỏi lại, chưa ai nghe đến tiếng đó cả. Tất cả nhìn nhau im lặng, khi đó tôi mới nói: 
- Chữ đó có trong Từ điển Aymonier, quý thầy ạ. 
Rồi tôi mang Từ điển ra. Từ đó BBS sửa, và đwa karun mới xuất hiện. 

Kết luận: Đwa karun 
1. Đã có người sử dụng (trước đó, rồi mới có mặt đầu thế kỉ XX trong Aymonier), 
2. Từ này đã xuất hiện trong 3 từ điển (đầu, giữa và cuối thế kỉ XX). 
Nghĩa là nó có đầy đủ chứng cớ và xứng đáng được dùng nhất.
Adei baic xap Cam – em học tiếng Cham. Kadha/ bài 01/GIẢI MINH

*
COMMENT
Ở một comment, Inrawira Indrajaya cho rằng "karun" bat nguon tu chu "kurnia" malay ma ra”. Karun bạn đã trao đổi, dẫu sao phần này cần bàn rộng ra:

1. Tiếng Cham cùng ngữ hệ Nam Đảo, trong đó có tiếng Malaysia. The Cham language belongs to the Austronesian language family - a subfamily of the Malayo-Polynesian group. Thế nên ở từ vựng của các dân tộc thuộc ngữ hệ này có rất nhiều vốn từ chung [basic vocabulary].

2. Ngoài ra trong quá trình lịch sử, người Cham có vay mượn từ Sanskrit, Pali, Ả Rập. Riêng tiếng Malaysia - Cham cũng có mượn, trong đó từ vựng Jawa Hauk và số ít từ trong văn chương. Nhìn chung vốn từ dùng ở ngày thường không nhiều.

3. KARUN không phải bắt nguồn từ tiếng Malaysia mà là Sanskrit: KARUNYA (ở đây xin viết thiếu 2 nét phụ), người Mã Lai cũng mượn chữ này của Ấn, viết là: Karunia. Chú ý: Cham và Mã Lai cùng mượn và mượn nhiều, chứ không phải Cham mượn Ấn qua F2 từ Mã Lai!
Sara thống kê Cham mượn Sanskrit-Pali: 584 từ [công trình chung với ông Sam].

4. Một dân tộc mượn ngôn ngữ của dân tộc khác không cần thiết phải giữ nguyên nghĩa, mà BIẾN NGHĨA tùy môi trường sinh hoạt tinh thần của dân tộc mình. Ngữ nghĩa một từ nào đó còn tùy thuộc vào THÓI QUEN sử dụng của cộng đồng đó nữa. Chuyện này dân ngôn ngữ học rành, không phải nói nhiều. Ví dụ từ MANUSIA là rất điển hình. 
KARUN cũng không là ngoại lệ.

5. 20 năm trở về trước, tôi chưa thấy ai nói hay văn bản nào viết: ĐWA PHÔL, hay ĐWA DHAR PHÔL, mà chỉ có ĐWA KARUN, ĐWA APAKĀL.
Xin mượn lại kết luận trước: Đwa karun 
1. THÓI QUEN: Đã có người sử dụng (trước đó, rồi mới có mặt ở đầu tk XX trong Aymonier), 
2. VĂN BẢN: Từ này đã xuất hiện trong 3 từ điển (đầu, giữa và cuối thế kỉ XX).

[Vừa qua, sau buổi nói chuyện ở Cội Việt 27-1-2018, tôi ra Bumi dự lễ Cabbur ở đó, nên chậm trễ trả lời bà con và các bạn
- Xin lưu ý, tiếng Cham mất nhiều. Ở đây là Cham giúp nhau cùng học, chứ không tranh giỏi dở, các bạn còm chú ý điều đó. Bạn nào trao đổi ra ngoài tinh thần học, tôi sẽ xóa còm, thậm chí - xóa tên] 

P.S. 
Hôm đi Cabbur ở Bumi, đi với bạn Thong Thai ngang qua Bimông Pô Dhag, tôi nói với bạn ấy: Lẽ ra mình nên viết chữ Cham Akhar thrah to lên, tiếng Việt nhỏ bên dưới là hay nhất; thứ nữa cũng cần viết chuẩn xíu.
Sau đó ở Bimông Pô Klōng Bilau, trước vài người, bạn ấy bảo cei Sara nói mình viết bảng hiệu có lỗi chính tả. Tôi mới nói:
- Đừng, bạn à. Bà con mình nghèo, và còn ít học - Sara là khách, không được CHÊ, dù bà con có sai tới đâu. Thứ hai, mình giúp được gì thì giúp theo khả năng của mình, tuyệt đối không được quyền THẤT HỨA với bà con. 
Ở đây cũng vậy. Các bạn chú ý về: TINH THẦN HỌC. 
1. Thời hiện đại, search Từ điển rất dễ, nếu ta biết tiếng Anh thì tìm càng dễ hơn. 
2. Về ngữ nghĩa một từ, ở tiếng Ấn hay bất cứ ngôn ngữ dân tộc nào, nghĩa hiện đại cũng có KHÁC so với nghĩa “cổ điển” của chính ngôn ngữ đó. 
3. Một dân tộc mượn “tiếng” của một dân tộc khác, có thể THAY ĐỔI ngữ nghĩa của ngôn ngữ mình mượn.
4. Về chữ KARUN, thế này: 
Tđ (A.) có 3 nghĩa: 1. [Fils] unique = con một; 2. don = sự cho, biếu, tặng; tặng vật, quà tặng; 3. Faveur = ân, đặc ân.
Tđ. Bố Thuận (tr. 23) Đwa karun: cám ơn.
Từ điển (M.) thiếu từ này.
Tđ (ĐH.) 1. Ơn, ân huệ - Đwa karun: đội ơn.



NƯGAR NGHĨA LÀ GÌ?

Vừa qua có bạn trẻ nghe Đài, đã hỏi tôi về nghĩa của từ này. Bạn nói:
- ‘Nưgar’ trong tiếng Cham chỉ có nghĩa là “đất nước, quốc gia” thôi sao? Em thấy Đài tiếng nói Việt Nam, Ban tiếng Cham đã giải thích như thế, trong khi theo chỗ em biết, từ nay còn nó nhiều nghĩa khác nữa… Anh có thể cho em biết ý kiến.
- Dĩ nhiên, khi có hồ nghi về ngữ nghĩa của một từ nào đó, thao tác đầu tiên là lật từ điển, phải không? Này nhé:

1. Nghĩa trong từ điển
- Từ điển Cam – Français của Aymonier – Cabaton in sớm nhất: năm 1906, tr. 243, có 5 nghĩa: Nưgar: (skt. nagara) ville (thành phố), capitale (thủ đô), contrée (vùng, miền), pays (xứ, đất nước, quốc gia), État (Nhà nước).
Lưu ý: ‘nưgar’ có nguồn gốc từ tiếng Sanskrit (Từ điển A. viết tắt là Skt) là nagara. Mượn tiếng Sanskrit, đa phần tiếng Cham rụng bớt âm tiết cuối (A), biến âm A thành âm Ư:
NAGARA được viết thành NƯGAR là vậy]
- Từ điển Chàm – Việt – Pháp do Moussay chủ biên, in năm 1971, tr. 234, có 3 nghĩa: Nưgar: nước, xứ (pays); tỉnh (province).
- Từ điển Cham – Việt do Bùi Khánh Thế chủ biên in năm 1995, tr. 367, ghi nhận nưgar có các nghĩa: Nưgar: 1. xứ, nước, quê hương; 2. tỉnh, vùng, khu vực.

Như vậy cả 3 cuốn Từ điển đã xuất bản, ngoài nghĩa “đất nước, quốc gia” ra, từ nưgar còn có 5, 6 nghĩa chính yếu khác. Lưu ý là các Từ điển kia đều có công sức đóng góp của các trí thức Cham hàng đầu thời kì đó.
Dẫu sao Từ điển dù được biên soạn kĩ càng đến mấy cũng đâu phải chính xác hết, phải không? Thao tác kế tiếp là xem dân gian nói:

2. Dân gian Cham nói
‘Nau tơl nưgar Parik’: Đi tới xứ Phan Rí
‘Pak nưgar Cru jang hu rei’: Ở miền đất (vùng) đồng bào người Churu cũng có mà.
Nhưng biết đâu câu nói thường ngày cũng có thể được hiểu lệch đi, bởi quần chúng là tập thể cá nhân nhiều trình độ khác nhau, việc dùng và hiểu sai từ là chuyện bình thường. Bước thứ ba để xác mình là lục tìm trong văn bản.

3. Trong văn bản cổ Cham
Ví dụ Ariya Ppo Parơng, hơn 60 lần từ nưgar được dùng, và hầu hết đều mang nghĩa vùng, miền, xứ (nghĩa là tần số xuất hiện nghĩa này vượt trội). Vài ví dụ:

Câu 25.
‘Nau tơl Phuk En …
Nưgar nan ralo pađiak takik hajan
Yuw pak nưgar Panrang hu halim hu twa’
Đi tới Phú Yên,…
Vùng đó nhiều nắng, ít mưa
Như ở miền Phanrang có mưa có hạn.

Câu 31.
‘Ka nưgar Bbin Đin Ywơn ralo praung anaih’
Về vùng, miền [tỉnh] Bình Định người Kinh nhiều [cả] lớn lẫn bé

Câu 108. 
‘Halei dahlak o ka nau bboh tơl
Libik Harơk Kah nan camauh nưgar Hanwai’
Chúng tôi chưa đi tới
Nơi Harơk Kah ở vùng [thành phố] Hà Nội.

Và rất nhiều nữa: ‘nưgar Khan Hwa’: tỉnh Khánh Hòa; ‘nưgar Panrang’: vùng Phan Rang; ‘nưgar lingiw’: xứ đàng Ngoài…
Ariya Po Parơng được viết gần 150 năm trước, Hà Nội lúc đó không là thủ đô; nó càng không thể là một “đất nước, quốc gia”, cũng như Phan Rang, Phú Yên, Bình Định,… không là “đất nước, quốc gia”.
Như vậy, từ ba nguồn trên, ngữ nghĩa của từ NƯGAR đã rất rõ ràng!


[HUYỀN NGHĨA CỦA] ‘PALAI TUNG TIAN’
[và Nao Ikak]

Tút 9-9-2020, tôi có xài cụm từ ‘palai tung tian’: giải sân hận.  Vậy ‘palai tung tian’ mang hàm nghĩa gì? Cụm từ có hai phần:
Từ ghép ‘tung tian’: lòng dạ, bụng dạ với ‘tung’ và ‘tian’ thì rõ rồi.
Còn ‘palai’ là gì? ‘Palai’ cũng được tạo từ hai hình vị: ‘pa’ + ‘lai’.
‘Lai’ có 2 nghĩa: 
[1] ‘Lai’: “vắng”, “một mình”, “đơn độc”; “mất” (trong ‘lai tai’: tản mác, thất tán). Cham có tục ngữ: ‘Ngak hatai lai jwa’: Cố chấp thì chịu mất mát, cô đơn.  
[2] ‘Lai’: “hòa”, “pha”. ‘Lai xaradaang tamư pangin ia’: Hòa đường vào chén nước. “Lai mưthin ka glah ia habai’: Pha [nêm] nước mắm vào nồi canh.
Còn cấu trúc tiền tố ‘PA’ (làm cho) + từ LAI, có nghĩa “làm cho mất”, “cho hòa tan vào”. 

‘Palai tung tian’ lâu nay được hiểu chung chung là “bao dung”, “rộng lượng”. Hiểu vậy thì không sai. Cha mẹ với con cái, dù đứa con có sai lầm đến đâu cũng ‘palai tung tian’ “bao dung”, “rộng lượng” không chấp nhất. Qua phân tích mang tính ngôn ngữ học, ta thấy ‘palai tung tian’ mang nghĩa “làm cho lòng dạ phai đi, nhạt đi, biến tiêu đi”.
Con người, có đủ “hỉ nộ ái ố”. Trong ta chứa đầy bao nỗi ấy, rồi qua va chạm cuộc người, nó ngày càng chật chội hơn, đầy ứ và nặng nề thêm lên.
Hiểu nó để vượt qua nó. ‘Palai’, làm cho nó biến tiêu đi, tâm ta hướng thượng, nghĩ và làm những điều tốt lành. Nhất là tâm ganh ghét, sân hận, thế nên mới có chữ “giải sân hận”.
Nếu ngừng nơi ấy, ta vẫn còn ở lại cấp độ hai. Bởi “hỉ nộ ái ố”, sau sướng khoái là đau khổ, bên cạnh thù hận còn có yêu thương - thứ yêu thương nơi cõi người ẩn đằng sau hay đối trọng với nó là bao nhiêu ghen ghét, sân hận sẵn sàng lộ ra khi có cơ duyên.
Dấn lên cấp độ thứ ba, ‘palai tung tian’ (nghĩa đen: làm biến mất bụng dạ) là triệt tiêu tất cả, ranh giới phân biệt nhị nguyên biến mất, không còn cao thấp, yêu ghét… Lòng ta được rỗng rang. 
Từ đó, ta sáng tạo. 

Comment
Có vài điểm sau:
‘Palai’ [P xit] có nghĩa “uổng”, “phí”, còn ‘palai’ [P prong] thì có nghĩa như đã phân tích.
‘Kleh tung hatai’: (kleh: đứt) đứt ruột gan. Ví dụ ‘Pađik kleh tung hatai’: Đau dứt ruột.
‘Kloh’: có nghĩa [1] đứt; còn nghĩa [2] là “hết”. Ví dụ: ‘Yut côi kloh hatai thong gaup’: Bạn bè hết lòng với nhau. ‘Kloh hatai’ là từ bình dân.  
Còn từ ‘thaat tiak’ (hay ‘satiak’) do ‘satya’ tiếng Sanskrit mà ra: trung thành, chung thủy. Từ này được cho là từ “cao cấp”.

+
NAO IKAK/ CHUYẾN ĐI BUÔN [?]

Trưa nay, 17-3-2021 FB Danh Dong có link bài “Nao ikak/ chuyến đi buôn” từ trang Champa Studies. 
Lúc này tôi đang bận rộn với quý ‘Halau janưng’, nên chỉ đọc phần đầu, và giải minh về ngữ nghĩa. Ngay đoạn đầu, tác giả viết:
“Nao Ikak, một từ vựng Chăm mang nghĩa cột, buộc, nhưng khi thêm động từ nao/đi lại mang ý nghĩa chỉ sự sự buôn bán, thương mại. Dù vậy trong đời sống thường nhật, người Chăm không hề sử dụng nó để ám chỉ trạng thái buôn bán, giao dịch hay thương mại theo nghĩa thông thường. Thay vào đó, nao ikak thường được người Chăm sử dụng để nói về cuộc đời, về sự sống ở cõi trần gian, và khi nói về điều đó tức là họ đang so sánh nội hàm của thuật ngữ này trong sự đối lập với cái chết và cuộc sống sau cái chết của con người. Khi ám chỉ cuộc đời là một chuyến đi buôn…”

A. Đoạn: “Dù vậy trong đời sống thường nhật, người Chăm không hề sử dụng nó để ám chỉ trạng thái buôn bán, giao dịch hay thương mại theo nghĩa thông thường”.
Nói “không hề” thì hơi sai sai [!]. Cham hiểu “nao ikak” cả theo nghĩa đen lẫn bóng.
Nghĩa ĐEN dùng “trong đời sống thường nhật”, “theo nghĩa thông thường”, có ở: 
[1] Tục ngữ Cham: ‘Nao ikak nao ike, mưtai yêr le tuh thre ka gaup’: Đi bán đi buôn, chết thẳng cẳng đổ nợ cho họ hàng; [2] Truyện cố đôi bạn Pô Klong Girai và Pô Klong Can ‘nao ikak hala’ (đi buôn trầu). [3] Và có mặt nhiều trong các lời khấn vái của Gru Urang.

B. Đoạn: “Thay vào đó, nao ikak thường được người Chăm sử dụng để nói về cuộc đời, về sự sống ở cõi trần gian… ám chỉ cuộc đời là một chuyến đi buôn…”
Ngay trong Văn học Cham-1994, tôi viết nguyên văn: “Người Cham xem cuộc sống của con người trên trần gian này như một cuộc đi buôn, một cư ngụ tạm bợ… Chuyến buôn không có vốn ở khởi thủy nên đừng mong có lãi ở chung cuộc.”  
Ariya Nao Ikak: Thơ Đi buôn, "đi buôn" ở đây cần được hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa rộng: CUỘC ĐỜI MỘT CON NGƯỜI - như chính nội dung trường ca này diễn tả. Đó mới gọi là tinh nghĩa một tác phẩm văn chương. 

P.S. Vừa đọc lướt qua hết bài viết, thấy có 5 lỗi chính tả tiếng Cham. Tác giả lưu ý hơn xíu. Mến.
[bookmark: _Hlk209522313]

VỀ 4 TỪ ĐẶC TRƯNG: BAUNG, YAUNG, JWAK JIH,

[1] BAUNG?
Từ điển Aymonier (1906) ghi 6 nghĩa: 
rut, en rut; mâle, fort: hoang, khỏe… ‘kabaw baung’: trâu hoang; blanc: trắng, bạc; moucheture; tumeur: đốm; bướu; écaille baung kara: mu rùa; étruire; maitre, précepteur: dạy; thầy, sư – ‘agal baung’: thơ; bậc thầy
Từ điển Moussay (1971) ghi mấy nghĩa:
hòm; vỏ - ‘baung arieng’: vỏ cua; u, hoang – ‘limauw baung’: bò u, ‘kabaw baung’: trâu hoang; chạy đua – ‘pakhauk baung’: chạy đua.

Từ điển Bùi Khánh Thế (1994) có thay đổi chút đỉnh.
mai, vỏ, hòm; chạy đua; u, hoang
Lạ, cả ba cuốn Từ điển đều bỏ quên nghĩa THÔ, MỘC - một nghĩa rất thông dụng. Ví dụ: 
Xay cà phê còn thô lắm: ‘Chai kaphe dauk baung lo!’ ‘Baung’ ở đây trái nghĩa với mịn: ‘klik’.

Đó cũng là khía cạnh rất đáng bàn của từ.

[2] YAUNG LÀ GÌ?
Từ điển Aymonier: ‘Yaung’: mendiant - người ăn mày, ăn mày.
Từ điển Moussay: ‘yaung’: chực; ví dụ minh họa: ‘nau yaung’: đi ăn nhờ; ‘yaung bbơng’: ăn chực; ‘yaung đih’: ngủ nhờ.
Từ điển Đại học cũng ghi nghĩa tương tự.
Tất cả ngữ nghĩa ghi trong Từ điển trên đều không sai. Dĩ nhiên yêu cầu Từ điển mở rộng nghĩa là điều vô lí. Công tác này dành cho các loại Từ điển văn hóa. Hôm nay ta thử đi vào nghĩa mở rộng của YAUNG.

‘Urang nau jalan waih yaung đih sang ra krưn’: Người đi đường ghé ngủ nhờ nhà quen. 
Hiểu một phía: ngủ nhờ. Người đi đường lỡ đường, không có chỗ để nghỉ, qua ghé nhà người quen hay không quen ngủ nhờ. Nhìn một phía, ta thấy chỉ có người ngủ nhờ thì được, còn lại, chủ gia thì mất hay không được gì. Có vậy đâu! Thử liên hệ với một tục ngữ Cham:
‘Twai tamư paga yuw ba mưda tamư sang’: Khách ghé nhà như mang giàu có vào nhà
thì câu trên được cả hai. Có khi người cho còn được nhiều hơn người nhận nữa. 

‘Rinaih nau yaung abu đam: Trẻ con đi ăn nhờ chè đám’: Nau yaung hlaung: đi phụ giê lúa, hay đi giê lúa nhờ.
Ở 2 ví dụ này, nghĩa “nhờ” từ hai phía lộ rõ hơn. Phần chè đám mà không có trẻ ăn thì coi như của đổ. Trẻ cần ăn, mà chủ đám cũng cần có người ăn. 
Người nghèo không có ruông đi qua nhà người có ruộng phụ giúp giê lúa, sau đó được chủ ruộng cho ít thóc đội về, cho bao nhiêu tùy lòng. Cả hai đều được việc.
Xem kĩ hai câu minh họa này, dường như phía đi ‘yaung’ được nhiều hơn.

Đồng dao ‘Kadha rinaih dauh’ Cham có câu:
‘Yaung palei Hamu Crauk…’: Ăn chực là làng Bàu Trúc…
Lẽ nào cả làng này đều đi ăn chực, ăn mày, hay sống chuyên nhờ vả? Hiểu vậy thì khó ăn khó nói với làng Bàu Trúc đấy! Trong cuốn Văn học Cham khái luận (1994), tôi dịch câu này là: Giúp đám là làng Bàu Trúc.
Nghĩa là người đi yaung mất nhiều hơn được. Bỏ công cả ngày để có hai bữa ăn thì được gì chứ! Mà đâu phải ai cũng đi ‘yaung’ được đâu. Phải là kẻ rành các lệ tục của phong tục tập quán dân tộc mới có khả năng độc đáo ấy. 

Và cuối cùng, cũng không nên quên, khi trong làng hay làng bên có lễ hay đám ‘rija’ hay ‘đam’, anh chị em Cham nổi hứng rủ nhau đi ‘yaung’, như góp phần làm cho lễ hay đám đó thêm vui, xôm tụ.

Qua vài ví dụ minh họa sơ bộ như thế, ta thấy hàm nghĩa văn hóa của từ YAUNG rất rộng. Rộng và có nét đặc trưng của nó.

[3] JWAK JIH 
Việt nói “nước chảy xiết”, Cham: ‘ia đôic hor’. Đó là cụm từ, còn thành ngữ:
Việt: “Nước chảy như cắt”, một lối ví rất độc. Cham ác liệt hơn: ‘Ia đôic kleh iku ula’: Nước chảy đứt đuôi rắn, đầy hình tượng. Đẩy tưởng tượng thêm, ta có thể thấy ở đó nhiều điều thú vị.
    
‘Abih waic tiaup waic’: Hết vạt [cày] tạo thêm vạt. 
Cày đám ruộng, rẫy lớn, nông dân ‘tiaup waic’: đánh/ tạo nhiều vạt cày, từ vạt đầu tiên “đánh” cho đến hết thửa ruộng.  
Bạn cho biết, thành ngữ này từ đâu mà ra?

‘Jwak jih’. ‘jwak’: đạp, ‘jih’: viền, ren. Đặc ngữ có nghĩa “bất công”, “thiên vị”. ‘Nit anưk jwak jih’: Thương con không công bằng, thiên vị.
 Có ai biết đăc ngữ có nguồn gốc từ đâu, hay từ câu chuyện nào không?

[4] JIƠNG… 
‘JIƠNG’ có nhiều nghĩa, như “thành, nên, được, ra…” 
‘Jiơng’ có hình vị láy là ‘jiak’ để thành từ mới: ‘jiak jiơng’. Ví dụ ‘Ngak bbang jiak jiơng’: “Ăn nên làm ra”.
Kết hợp với tiền tố PA ta có ‘Pajiơng’ = “làm cho thành, sinh ra”. Ví dụ ‘Pajiơng anưk pajiơng taco’: “Sinh con đẻ cháu”.
‘Pajiơng’ thêm hình vị láy thành ‘Pajiak pajiơng’: “phù hộ”. Ví dụ: ‘Likau Pô pajiak pajiơng anưk taco’: “Xin Ngài phù hộ con cháu”.
Sơ sơ như vậy đủ biết mỗi một [1] từ gốc ‘JIƠNG’ thôi mà đẻ ra khối từ. Thâm nhập, hiều và tinh nghĩa là vậy. 

[5]
‘DOOK’: “ngồi” kết hợp với trung tố N thành ‘danook’: “chỗ ngồi, đền (nơi thần ở), vị trí, vị thế” tùy ngữ cảnh mà hiểu.
‘DANƯNG’ xét theo hai hướng: 
[1] có thể là hình vị láy của ‘Danook’ thành ‘Danook danưng’ 
[2] cũng có thể là từ độc lập xuất phát từ chữ ‘Dang’ [có nơi phát âm ‘Dưng’] = “đứng”. ‘Dưng’ + N = ‘Danưng’.
Trước đây trong sinh hoạt xã hội mỗi người một NGHỀ, từ đó thành NGHIỆP chứ ít khi thay đổi như thời hiện đại, thế nên người ta đồng hóa VỊ TRÍ với nghề nghiệp được hiểu theo nghĩa rộng của từ này.
Còn ‘RABBO’ là chữ Cham Cambodia vay mượn tiếng Khmer, Ban Biên soạn sách chữ Chăm dùng lại [rất đúng] để chỉ nghề riêng theo nghĩa hiện đại.
Cũng cần biết thêm. ‘DANOOK’ mang hàm nghĩa rất rộng. một ví dụ nhỏ, trong sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng Cham, nếu một vị tu sĩ mà thiếu hay mất ‘danook’ thì hổng chân, mất thế đứng ngay. Ông không thể lên chức hay có vị thế trong hàng giáo phẩm ‘Ahiêr Awal’. ‘DANOOK’: vợ, là người giữ vị thế cho ông!

[6]
KAMI ở 2 phạm trù:
Bác học (văn bản)
Akayet Um Mưrup 3 lần dùng chữ ‘kami’, trong đó có câu 173:
‘Pataw amư ngap ribbah di rup kami
Ywa pơng panwơc Nưbi, urak kuw ba wơk nưgar’
Vua cha hành thân ta cơ khổ
Bởi nghe lời Thánh, [nên] bây giờ tôi mang [chàng] về xứ sở
Đó là đối đáp giữa Thánh Ali và hoàng tử Um Mưrup, chữ ‘kami’ (ta), dùng rất trang trọng.

Bình dân (lời nói thường ngày)
Hiện nay, chỉ có người làng Phước Nhơn và An Nhơn dùng chữ ‘kami’ mang nghĩa bình dân hơn. ‘Mưnok/ Panok mưgaup’ (các người) ngược với ‘Mưnok/ Panok kami’ (chúng tớ), hay ‘Mưgaup/ Kami’: Bạn/ tớ.

Ngoài ra còn có câu 64.	
‘Ppo Nưbi tok sunit di cơk akan
Habơr kami đom yuw nan akhan ka ppo pơng tapak’



GẠO CHIÊM, HARƠK KAH…

Từ điển Nguyễn Như Ý (1999:355) định nghĩa chiêm là (lúa hay hoa màu) cấy trồng vào tháng 10 tháng 11, gặt hái vào tháng 5 tháng 6. Các từ điển Nguyễn Kim Thản (2005:292), Hoàng Phê (2006:156) về cơ bản cũng định nghĩa như vậy. Tiếng Anh dịch là fifth-month rice hoặc summer rice. Chỉ có Lê Văn Đức (1970a:300) nhắc việc gạo chiêm, lúa chiêm là do giống của Chiêm Thành. Từ chiêm viết thường khiến người ta khó liên hệ gạo chiêm với nước Chiêm:
Mẹ đần lại đẻ con đần
Gạo chiêm đem giã mấy lần vẫn chiêm
Nhiều người học xong phổ thông vẫn không biết nước Chiêm là nước nào, thành thử vẫn ăn gạo chiêm mà không biết nó từ đâu đến.
(chép lại từ Blog Đặng Thái Minh)

Chú thích của Inrasara: 
Lúa Chiêm tiếng Cham là padai bareng (người Việt địa phương gọi là lúa Bà rên) là loại lúa ngắn ngày nhất: 90 ngày thì thu hoạch. Khác với lúa Ba trăng, dù mang tiếng là "3 tháng", nhưng phải đến 100 ngày mới có thể gặt được. Lúa Bà rên hạt nhỏ, vỏ màu đen; giã ra hạt gạo cũng màu đen; không đong thóc (năng suất kém), được điều là cơm ăn rất ngon, nhất là khi dùng nồi gốm Bàu Trúc nấu. Gia đình tôi nhiều mùa gieo loại giống lúa này. Khoảng đầu thập niên 70, gần như nó mất hẳn ở quê tôi - Ninh Thuận.


HARƠK KAH Ở ĐÂU?
Đây là một địa danh quan trọng, thường xuất hiện khi nói đến lịch sử Champa cổ. Tên gọi hay dùng là: Harơk Kah, Harơk Kah Harơk Dhei hay Harơk Kah Dhei.
Harơk Kah ở đâu?
Theo nhìn nhận chung của hầu hết trí thức Cham thế kỉ XX, từ Thiên Sanh Cảnh cho đến Lâm Nài, Harơk Kah ở Quảng Bình, nghĩa là nơi cực Bắc của Vương quốc Champa cổ như chúng ta được biết. Một câu hát trong ca khúc Đàng Năng Quạ: ‘Akauk gah Harơk Kah, iku gah Panrang’: Đầu ở Harơk Kah, đuôi phía Panduranga. Người Cham ở Ninh Thuận và Bình Thuận ngày nay còn truyền [hay tưởng tượng] rằng đó là vùng núi mọc một loài cỏ (karơk) khá cao, mùa gió Đông thổi, vùng cỏ này bị đánh bạt ra hai bên tạo một dáng như hình đầu người chải tóc, để lộ một cái trán ‘dhei’ rộng.
Po Dharma cho rằng Harơk Kah ở Phú Yên, nghĩa là cực Bắc của Tiểu bang Panduranga thuộc vương quốc Champa.
Chớ vội cho ai đúng ai sai. Bởi cạnh hai quan niệm khác nhau trên, còn tồn tại hai “chứng cớ” khác về địa danh này:
Shine Toshihiko, qua trao đổi miệng với Inrasara ngày 26-12-2004, một già làng người Raglai khu vực làng phía Nam Lâm Đồng cho rằng Harơk Kah ở đâu về phía Bắc cách làng ông ta khoảng ba mươi cây số. Ngoài ra, một “sử liệu” có văn bản hẳn hoi lại cho rằng Harơk Kah ở tận Hà Nội! 
Câu 108 trong Ariya Ppo Parơng(1):
‘Halei dahlak o ka nau bboh tơl
Camauh Harơk Kah nan pak nưgar Hanwai’
Tôi đâu chưa đi thấy hết
Nơi Harơk Kah đó ở xứ Hà Nội
Nhớ rằng thi phẩm được viết cách nay hơn 120 năm! Tác giả là người biết tiếng Việt lẫn tiếng Pháp, nghĩa là rất đáng tin cậy. Dẫu vậy, ta cũng chưa nên vội kết luận.
Như vậy, thực sự Harơk Kah ở đâu? Thử lướt qua vài quan điểm về sử học. 

Các quan điểm chính:
Trung hoa có ghi nhận các loại sử: thông sử, chánh sử, ngoại sử, dã sử, huyền sử. Phương Tây, ngoài chánh sử, sử chính thống (official history) còn có dã sử (synchronic history), sử dân gian (popular history) hay chung hơn: oral history (sử truyền khẩu). Không thể cho là sử nào “đáng tin” hơn hay giá trị hơn sử nào. Đúng hơn, chúng bổ sung cho nhau, trong tâm thức của một dân tộc. Thử lướt qua ba quan niệm về sử học:
Các nhà Duy sử (Historicism) chỉ dựa thuần tuý vào những biến cố, những sự kiện đã xảy ra. Và chỉ tin vào nó. Trong lúc ngay cả biến cố và sự kiện này cũng chưa hẳn đã đúng “như thật”. Ví dụ, một ông vua xây đền tháp nào đó, có thể ghi sai ngày tháng, số lượng con dê cúng tế trên bia đá, vì mục đích riêng. Hay nhà viết sử sau này, để bảo vệ quan niệm của mình, trên hàng trăm bia kí (nghĩa là thứ sử liệu không thể thay đổi), ông ta chỉ chọn ra một số bia kí mang nội dung có lợi cho chính kiến của mình. Điều này đã từng xảy ra. Hoặc đã không ít sử gia tạo ra hiện trường giả, sử liệu giả nữa, để phục vụ ý đồ của mình, phe nhóm mình! 
“Những sử gia không phải chỉ là những người biên chép vô tư. Do sự chọn lựa, xếp đặt, nhấn mạnh và phân tích sự kiện, họ tạo ra một phiên bản đặc biệt của quá khứ. Và đồng thời họ cũng đóng một vai trò nào đó trong hiện tại, bằng cách hợp lí hóa hay vô hiệu hóa những lí do căn bản, những anh hùng và những huyền thoại ảnh hưởng đến cuộc tranh cãi đang diễn ra”.(2)
Nhận thấy thiếu khuyết đó, các nhà viết sử-phi duy sử tìm một cội nguồn khác:
“Không phải chỉ dựa vào sử khoa học (duy sử), tức là chỉ dựa thuần tuý vào những biến cố, những sự kiện đã xảy ra. Chủ đích của duy sử là đem tin và kể lại sự kiện. Chỉ có vậy thôi! Do đó ta cần phải có loại dã sử tức là sử tư gia, riêng tư. 
Nói một cách khác là còn phải dựa trên câu chuyện kể của những người bình thường khác từ đó khám phá ra những yếu tố nằm ngầm, khai quật lại những điều còn mơ hồ chưa rõ ràng. Nói một cách khác dã sử giải nghĩa làm rõ sự việc hơn là đem tin. 
Xét theo ý nghĩa triết học duy sử (diachronic history) tức là xem xét lịch sử theo bề mặt phiến diện, còn dã sử (synchronic history) là đào sâu xuống. Dã sử vẫn dựa theo tài liệu, sự kiện chi tiết cốt lõi của chính sử nhưng sẽ mở rộng tầm nhìn và đào sâu để tìm những gì còn ẩn náu sau các sự kiện.”(3).
Nghĩa là: cả hai, ai cũng nghĩ mình số dzách cả!
Từ đó mới có Thuyết Tân duy sử (New Historicism). “Louis Montrose quan niệm mối quan tâm chính của các nhà phê bình tân duy sử là ‘tính lịch sử của các văn bản và tính văn bản của lịch sử’ (the historicity of texts and the textuality of history). ‘Gọi ‘tính lịch sử của các văn bản’ vì ông cho tất cả các văn bản đều gắn liền với những chu cảnh (context) xã hội và văn hoá nhất định. Gọi là ‘tính văn bản của lịch sử’ vì ông cho tất cả kiến thức và sự cảm nhận về quá khứ của chúng ta bao giờ cũng tồn tại thông qua các dấu vết văn bản còn sót lại của xã hội.”(4).

Ba quan niệm về sử đều có ưu khuyết của nó. 
Cham cũng như truyền thống Ấn Độ, không có truyền thống chép sử chi li như Trung Hoa. Chánh sử biến thành huyền sử là chuyện thường tình. Nhất là khi Champa tan rã, để tránh thất thoát “sử liệu”, người Cham đã khôn ngoan biến đa số tư liệu ghi chép thành văn bản sử truyền khẩu (oral history). Ông bà ta biến sử thành văn: dễ nhớ, dễ thuộc. Ngoài ra, ông bà ta còn chuyển hóa chúng vào hàng trăm lễ nghi phong tục tập quán nữa. Thật siêu tuyệt! Damnưy Cei Axit, Cei Tathun, Nai Tangya Bia Atapah… được hát tụng trong các lễ Rija là bằng chứng xác thực nhất! Có ông sử gia duy sử nào dám cho rằng chúng không giá trị, hay chúng chỉ thuần giá trị văn học, ngoài ra không là gì khác!?
Từ đó, có thể nói rằng Harơk Kah ở tất cả bốn nơi nêu trên [hay nhiều hơn nữa] mà không ở chính xác tại đâu cả. Bởi đơn giản nó vừa mang tính sử học - sự kiện vừa chỉ là địa danh ước lệ. Nó là nơi cực bắc của vương quốc Champa. Khi vương quốc Champa thụt lùi tới đâu, Harơk Kah chính là nơi đó.
Chỉ vậy thôi, chúng ta mới giải hòa được sự “căng thẳng tự nhiên” giữa hai giới viết sử: những sử gia kinh viện (academic historians) và sử gia đại chúng (popular historians). 

Sài Gòn, mùa Hè 2005.
__________________
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CHAM HAY CHÀM?

Từ Cham chính thức được Nhà nước quy định gọi tên dân tộc Cham từ năm 1979. Từ quần chúng đến nhà nghiên cứu, từ nghệ sĩ cho đến giới khoa bảng đều sử dụng tên gọi này trong sinh hoạt, bài viết, thơ văn hay công trình khoa học của mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người dùng từ “Chàm”. Bởi hiện tại từ “Chàm” vẫn còn hiện hữu ở rất nhiều địa danh, tên gọi, danh từ riêng. Vân vân… Không hiếm người dùng nó. Rồi cũng không ít người cho như thế là không phải phép, nặng hơn - miệt thị dân tộc này.
Sự thể là như thế nào? Vậy, Cham hay Chàm, là đúng?
Xưa nay, dân tộc [Cham] này được người Kinh (Việt) gọi bằng Hời, Người đàng thổ (khác với Người đàng quê là người Việt) Chàm hay Chà, chứ tuyệt đối chưa có từ Cham. Có lẽ vấn đề xuất phát từ bài viết và suy diễn “hợp lí” của một nhà nghiên cứu chưa hiểu thấu đáo vấn đề, nên mới ra nông nỗi!
[Biết thêm: Một vị giáo sư trong một bài viết trên tạp chí Dân tộc học (?) cũng đã rất sai khi cho rằng gọi Rađê là miệt thị người Êđê. Có thế đâu chứ! Người Cham từ lâu lắm gọi dân tộc này đầy tôn trọng là Rađaiy (phát âm Ra-đe); người Pháp khi đến vùng này cũng đã dùng từ đó: Rhade. Có miệt thị ai đâu].

Có mấy điểm cần minh định lại:
- Cham (hay Cam) là một dân tộc trong cộng đồng dân tộc thuộc vương quốc Champa (hay Campa) cổ. Campa đọc là “cham-pa”. Có nhà viết sử phiêm âm Campa là Chiêm Bà. Chúng ta đặc biệt chú ý âm “bà” này.
- CHÀM là do người Việt phiên âm chữ CHAM (hay CAM). CAM trongAkhar thrah (chữ truyền thống Cham viết không có dấu âm ‘pauh thơk’, đọc là “cham”. Cả người Thái, người Lào hay Khmer cũng đọc là “cham”. Nhưng do đặc trưng giọng nói của người Cham vùng Panduranga (Ninh Thuận và Bình Thuận) phát âm nặng hơn nên CHAM biến thành CHAM. Do chi tiết này nên từ ba hay bốn thập kỉ qua, một số người Cham viết thêm pauh thơk vào chữ truyền thống. 
ra chuyện nặng nhẹ, dài ngắn không là vấn đề. Suy diễn sai lệch mới thành ra chuyện.
- Trước 1979, trong vốn từ Việt suốt miền Trung, không có CHAM mà chỉ có CHÀM là vậy: Tháp Chàm, Cù lao Chàm, giếng Chàm (hay giếng Hời), vàng Chàm,… Ngay cả nơi người CHAM sống hiện nay cũng có mặt cả khối địa danh liên quan đến CHÀM: Phan Lí Chàm, Ma Lâm Chàm, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm… 
- Nhất là trước 1975 người CHAM bản xứ vẫn dùng thuật ngữ này trong mọi lĩnh vực: Trung tâm văn hóa Chàm, Nội san Panrang, tiếng nói của cộng đồng sắc tộc Chàm, Ninh Thuận (do học giả Cham là Thiên Sanh Cảnh chủ bút), Từ điển Chàm - Việt - Pháp, Dân tộc Chàm lược sử (của 2 tác giả Cham Dohamide - Dorohiêm). Nguyễn Khắc Ngữ viết công trình dân tộc học có tên Mẫu hệ Chàm. Học giả Thiên Sanh Cảnh có loạt bài nghiên cứu nổi tiếng: “Đám ma Chàm”. Còn tất cả công dân Cham đều được ghi trên thẻ căn cước là Người Việt gốc Chàm. Không ai bảo như thế là phân biệt đối xử gì gì cả!!! 
Người viết bài này (Inrasara) năm 1994 vẫn có một tiểu luận đăng trên tạp chí Văn học: “Ca dao - dân ca, tiếng nói trữ tình của dân tộc Chàm” hay có bài thơ có tên là “Apsara, vũ nữ Chàm” (Tháp nắng, 1996). Tôi phân biệt đối xử với chính tôi à? Cạnh đó, một nhà thơ mang hai dòng máu Việt Cham đất Tây Ninh còn lấy cả bút danh: Khaly Chàm.
Từ Chiêm cũng thế: lúa Chiêm, “Chiêm nhân” là bút danh của một nhà thơ Cham, rồi “Hỡi em chiêm nữ em ơi, nhìn chi chân trời…” (lời ca khúc Đàng Năng Quạ). Vân vân.

Câu chuyện đủ cho ta thấy, một hiểu biết sai lệch, nhưng khi người phát ngôn là nhân vật có học hàm và chức vị thì nó thành ra có trọng lượng. Từ có trọng lượng chuyển sang ban hành quyết định cách nhau không xa. Từ đó “quần chúng” nghe theo chẳng có chi lạ.
Qua dẫn chứng trên, Chàm hay Chiêm có khi còn nguyên bản, còn truyền thống hơn, nên chính xác hơn Cham nữa. Dù sao, quy định của Nhà nước vẫn phải được tuân thủ. Tuân thủ, nhưng nếu có ai dùng từ “Chàm” trong bài viết, nhất là khi có người viết đúng các tên gọi cũ như Trung tâm văn hóa Chàm, Ma Lâm Chàm chẳng hạn, ta phải chấp nhận mà không biên tập. Bởi sự thể không có gì sai hay miệt thị người Cham cả.


TỪ HAI CÁCH NÓI

Bên kia “chẹt” nhà tôi là quán bà Hai Mót. Bà có đứa con gái tên Mót, bạn cùng lứa chị Hám. Một gia đình đàng quê xứ biển qua làng tôi mở quán bán đủ thứ nhà quê cần. Bà tiếng làm ăn có đức, nên mấy bà Cham thương tình cho không khoảnh đất trong vuông nhà để mở quán. Anh em tôi ấm đầu là cứ qua bà Hai lấy lọ Tiêu ban lộ mà xài. Bà còn có món đặc sản là chả giò chấm tương. Sáng sớm được mẹ cho qua ngồi chung thì sướng hết biết. Bà này quý mẹ tôi ở khoản không hề mua chịu. Nhà tôi nghèo, nhưng thóc giáp mùa vẫn còn lưng lẫm. Mẹ hãnh diện ra mặt về vụ này. Chớ mà như con Hám có bữa nào quào bữa nấy - mẹ dạy em Những thế. Về vụ nói chữ thì mẹ chả thua kém nửa gang tay với bà Hai Mót. Tôi học được rất nhiều từ cặp bài trùng này.
Bên kia rào bà Hai réo con nợ Trời đất quỷ thần ơi, bên này mẹ la chị Hám đáp lễ ‘Lingik tathik yang labang lơy’! Bạn trầu cau với nhau, tính tình hạp nhau, cùng la lối om xòm về mỗi vụ như nhau mà hai cách nghĩ xa nhau cả vực thẳm. Chớ đợi dân ngôn ngữ phân tích chi li chẻ sợi tóc làm năm rườm rà lôi thôi, nội chuyện hai bà nhà quê dụng ngữ cũng đã đủ nói lên sự khác biệt về lối nghĩ giữa hai dân tộc vách sát vách bờ giáp bờ.
‘Lingik tathik yang labang lơy’! Trời biển thần “lỗ” ơi!
‘Yang labang’: Thần và lỗ. Tại sao không là thần và quỷ hay thần và ma? Có phải chỉ để hiệp vần thôi không? ‘Lingik tathik’/ trắc trắc và có vần, yang labang/ bằng bằng và cũng hiệp vần. Trong lúc đó Trời đất quỷ thần chỉ có đối thanh của cặp từ ghép, ngoài ra không gì khác. Nếu vậy thì Cham yếu quá, chuộng hình thức mà bỏ nội dung sao? Không, ông bà ta đâu đơn giản thế chứ. ‘Labang hang’, “lỗ” là nơi cư trú của ma: 
‘Bhut di labang, yang di kalan’: Ma ở trong hang (lỗ), thần ngự trên tháp. 
Cham chết, khi chưa qua đám thiêu thì còn là ma, ma này ở trong hang hay lỗ, chứ không phải trong mộ. Cham không gọi nơi chôn người chết là mộ (có ụ đất nhô khỏi mặt đất) mà là labang (hang, lỗ). Dùng từ labang vừa hiệp vần vừa tránh dùng từ húy kị là ‘bhut’ “ma” hay ‘ajin’ “quỷ”. Cầu thần phù trợ ta, cạnh đó ông bà còn viện đến ma quỷ là để tránh cho chúng hại người nữa.
Nhưng tại sao lại ‘lingik tathik’ trời biển? Người Kinh nhìn lên thấy trời, cúi xuống thấy đất; Cham thì ngược lại, dưới chân họ là mênh mông biển nước. Cham có làm ruộng (đất), nhưng đó là cánh đồng miền Trung nhỏ hẹp bốn mùa hanh gió. Tổ tiên ta xưa sống bằng nghề biển, nhờ biển và với biển. Po Tang Ahauk còn lấy biển cả làm nơi trú ngụ của mình nữa.
Người có nhà để ngủ
Ông cất chỗ trú giữa đại dương
Người có nhà để ở
Ông lập nơi ngụ giữa đại dương.

Cuộc sống ông khác hẳn đời một nông dân Cham mà định mệnh gắn liền với đất, với con trâu và cái cày, khiêm cung, đạm bạc, định và tĩnh. Vì đất liền không phải là quê hương của ông. Một cái nhà: không, một nơi cư trú cũng không nốt. Ông là chủ nhân đồng thời là tù nhân của biển cả. Biển cả là nơi ông sinh ra, tung hoành, tạo dựng sự nghiệp và rốt cùng, biển cũng là nỗi bao la cách ngăn ông trở về với đất, khi chiến cuộc đã vãn. Ông không thể trở về đất liền tìm gỗ to hơn, để đóng con tàu có sức chịu đựng gan lì hơn, con tàu có thể cùng ông làm cuộc vượt đại dương tìm miền đất khác trú thân. Hiện nó đang quá nhỏ bé so với đại dương mênh mông kia. Cô đơn tràn vào tim ông, phủ lên định mệnh ông.
‘Lingik tathik lơy’! 
Ông thét lớn vào khoảng mênh mông trời biển. 


CHAM CHÀO THẾ NÀO?
“Bạn không nhìn thấy cái gì đó, không phải nó không có” - Inrasara nói thế!

Lạ lắm, tôi vừa biết có người kêu Cham không có chữ ‘xalam’ (chào)! Người có học đàng hoàng chớ chẳng đùa. Như trước đây…

[1] Có bạn kêu Cham không có chữ ‘karun’ “cảm ơn”. Chuyện dài tập, từ thời Ban Biên soạn, các bác chưa dùng, mãi khi tôi vào, đưa ra đủ đầy tang chứng, Ngữ văn Cham mới có ‘karun’ từ đó [đã kể].

[2] Cũng có nhà nghiên cứu kêu Cham không có “họ”, như ‘Inra, Cri, Putra…’. Lạ chớ, cứ muốn làm khác Sara đểtỏ vẻ mình hiểu, trong khi mình sai mà chả thèm biết luôn.

[3] Thêm vài nhà, cái gì cũng A thay vì Ư, như ‘nưgar’ cứ viết ‘nagar’. Cho nó sang, cho nó cao đăng. Truyền thống hơn cả Từ điển Moussay (1971), cả Aymonier (1906), chớ gì Bùi Khánh Thế với Ban Biên soạn! 
Moussay viết mỗi ‘nưgar’, Aymonier viết ‘nưgar’ còn [nagar] ông cất trong ngoặc vuông.

[4] Còn xuất hiện nhà thơ với hai nhà nghiên cứu nữa, để chống Sara, kêu tiếng Cham ‘nao ikak’ không có nghĩa “đi buôn”. Tôi chỉ ra 2 chỗ: Truyện cổ “Nau ikak hala”: “Đi buôn trầu”, và tục ngữ ‘Nao ikak nao ke, mưtai yêr le tuh thre ka gaup’, nói có sách, mà sách ấy tận “truyền thống” ông bà xa xưa hẳn hoi, cãi vẫn cứ… cãi!
 
[5] Hôm nay là CHÀO. Để chỉ vài thao tác: 
“Lạy”, Cham có chữ ‘Kakuh’. Thêm thao tác khác là: “Khwai kakuh’: quỳ gối lạy.
“Lạy” rạp người xuống là: ‘Talabat’ hay ‘Jabat’. Lạy chào đầy thành kính có: ‘Jabat xalam’.
“Chào” là:  ‘Xalam’/ ‘Xulam’/ ‘Ssalam’/ ‘Salam’ tùy cách viết. ‘Xalam’ phát xuất từ tiếng Ả Rập: “Salam aelaykum”: xin chào. Chữ ‘Xalam’ xuất hiện nhiều lần trong sử thi cố nhất: Akayet Dewa Mưno. Sau đó 'xalam' có mặt trong cả ba Từ điển lớn: Aymonier, Moussay, Đại học.

Tạm nêu vài tang chứng:
Akayet Dewa Mưno, ‘khwai kakuh’ xuất hiện ở câu: 6, 8. Câu-8: ‘Dom nan gait tamư khwai kakuh’.
‘Jabat xalam’ có trong 3 câu: 172, 197, 201. Câu 172: ‘Pataw, po bia, panraung jabaul nau rauk/ Krưn bijip biak anưk, jabat xulam Dewa Mưno’.
‘Talabat’, câu 337: ‘Limư urang twơn patri abih drei/ Talabat blauh brei…’.

P.S. 
Còn các thao tác “chào”, tôi tìm thấy trong các Rija của Cham. 3 Sử thi Cham vay mượn nhiều từ Sanskrit và Ả Rập.  Trong Akayet Um Mưrup, chữ ‘Axulam’ để chỉ tôn giáo Islam. Islam có nghĩa “vâng mệnh, quy phục Thượng đế”.
Còn ‘likuw axulam’ có mặt ở 2 câu 61 và 66, mang nghĩa quy phục hoàn toàn. Câu 61: ‘Hơc ula gilac akauk wơk mưrai/ Hajiư dak po hai halun likuw axulam’. 


BẢO TỒN BẢN SẮC, LÀM GÌ?

Một bạn trẻ sau khi dự buổi thuyết trình tại Sứ quán Thụy Sĩ, đã “theo” tôi lên tận hội thảo ở Đại học Thái Nguyên, để hỏi câu hỏi duy nhất: “Nhà thơ có đề cập người Cham rất ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xin hỏi chỉ ý thức thì có đủ không? Và nếu muốn bản tồn bản sắc văn hóa dân tộc hiệu quả, thì phải làm thế nào?”
- Đúng, chỉ có ý thức thôi chưa đủ. Đơn cử, để bản tồn ngôn ngữ dân tộc,
Thứ nhất: ý thức; thứ hai: làm.
 
1. Nói. Bạn phải nói tiếng mẹ đẻ trong gia đình và ngoài xã hội.
2. Dạy. Ngôn ngữ đó phải được dạy trong nhà trường: Cham ngoài dạy tiếng Cham trong các trường tiểu học, họ còn thường xuyên mở các lớp dạy chữ và tiếng Cham đủ dạng kiểu. 
3. Đọc & viết. Cham có tác giả sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ; tác phẩm đó được in trong đặc san của dân tộc mình, là Tagalau.
4. Cham có tác phẩm nghiên cứu, là các công trình về văn học in song ngữ Cham Việt, có nhiều sách công cụ là từ điển để tra cứu.
Thứ ba: Môi trường và Điều kiện
Hỏi cơ chế có cho phép không, nếu không – ta phải đòi, và đòi cho bằng được.
Cuối cùng, ai là trí thức của cộng đồng dám đứng ra làm?

“Thư về chuyện chữ và tiếng”
Ngày 21-12-2008, tôi thư này đến một bạn thân. Trích:
Bạn kêu: “ Nói chuyện bảo tồn chữ và tiếng Cham bằng... tiếng Việt”: đúng! “Làm thơ, viết văn, phê bình tất tần tật tiếng Việt”, càng đúng nữa!
Nhưng nếu mình thuần Cham harat Cam, ai nghe đây? Tại lớp bồi dưỡng tiếng Cham ở Mỹ nghiệp mùa Hè 2001, mình đã thử, nhưng chính các giáo viên tiếng Cham tiếp nhận rất khó khăn, huống chi viết. Mà “thông điệp” về tiếng chữ Cham đâu phải gởi riêng cho Cham, phải không bạn?
Cũng vậy, phê bình bằng tiếng Việt, nghiên cứu bằng tiếng Việt...
Dù sao đi nữa, Sara đâu phải chỉ bằng tiếng Việt! Thử kể công vui nhé:

Hè 1975, mình mở khóa dạy chữ Cham cho 70 anh chị em tại Chakleng. Sau đó nhiều lớp khác nữa tại Phan Rang, Sài Gòn... Ít nhất 200 người biết rành chữ mẹ đẻ qua “thầy Sara”. Đó là chuyện chữ thuần túy.

Việc soạn Tự học tiếng Cham (1975), Từ vựng học tiếng Cham (1982) và góp công soạn 3 cuốn từ điển, cũng thế. Là chuyện vừa chữ lẫn tiếng.

Sưu tầm và dịch ngàn trang thơ cổ Cham: ngoài việc “bảo tồn di sản văn hóa”, ở đây nhấn về tiếng là chính. Trong vụ này, mình thích nhất cuốn Tục ngữ câu đố Cham. Trường ca hay sử thi,... thì dễ thôi. Chúng có sẵn trong ciet sách gia đình, chịu khó đến xin chép rồi nghiên cứu và dịch rồi bỏ tiền ra in rồi mang tặng là xong. Riêng tục ngữ, thành ngữ, ca dao, đồng dao, câu đố mới cực khó. Không phải nó cao siêu mà phải chịu miệt mài từ năm này sang tháng khác, từ giờ này sang giấc khác, làng này đến xã khác. Lắng nghe và ghi chép. Có khi cả tháng không có một câu! Chuyện này vừa đòi hỏi sự nhạy cảm ngôn ngữ đồng thời sức chịu bền ghê gớm. 

Mình đã nhiều lần nói và viết: bảo tồn ngôn ngữ không phải ở dạy nó trong trường học hay làm luận án về nó, nghiên cứu mang tính hàn lâm về nó mà phải dùng nó hàng ngày. Chuyện này mình nhất quán ngay từ ngày đầu. Đố ai thấy ông Sara nói độn tiếng Việt? Trong gia đình thì càng. Mấy đứa con mình cũng vậy. Nó tác động đến mấy cô thợ may của bà Hani nữa...

Cuối cùng nói chuyện thơ ca. Mình làm thơ tiếng Cham ngay lớp 7 đăng báo tường. Từ đó đến nay, Sara có 200 bài thơ và 3 trường ca. Nghĩa là còn nhiều hơn thơ tiếng Việt nữa. Mình làm thơ đâu quên đó. Đây là điều cá biệt. Sara thuộc thơ thiên hạ cả vạn bài nhưng không thuộc mình, trong lúc các bạn thơ Kinh của Sara thì đọc thơ mình vanh vách.
Hoạt động của mình nhằm vào phát triển tiếng Cham. Nhớ: Tiếng chứ không phải chữ. Nghĩa là NGÔN NGỮ SỐNG.

Nói thêm về thơ. Bài thơ thuở lớp Đệ Lục, mình còn nhớ vài câu. Năm 1977, thầy Hồng hiệu trưởng cũ của mình dạy nó trong lớp (ông này cũng rất cá biệt, ông bảo thơ hay cần phổ biến cho thiên hạ biết), học trò ông đọc lại mình mới nhớ:
Riyak pađiak jalan riya trun bblait bblait
Angin ba hajan lipih laik bbleeng bbleng
Kei nau nhjwơl nhjac yam takai rinaih
Pơng xơp palei nưgar saung xơp hanim.

Pơng xơp bơl nau tappa xơp ciim
Ariya bwei coh alauk padai halim...

Sóng nắng đường quê lên nhịp nhịp
Mưa thưa gió thổi xuống nghiêng nghiêng
Em đi nhẹ nhõm bàn chân trẻ
Nghe tiếng xóm làng với tiếng thiêng

Nghe tiếng mùa đi qua tiếng chim
Thơ vui nở rộ cánh đồng chiêm (đúng hơn là đồng mùa)...

Cũng như phần đầu một trường ca của mình, bạn Quảng Đại Thính đọc nó trong cuộc phỏng vấn cho đài HTV về Inrasara (bạn tin chắc mình không nhớ, đúng – mình không nhớ). Rồi bài thơ vào tuổi 18-20, mình đọc trong hôm tiếp xúc độc giả tại Thư viện Ninh Thuận vào mùa Xuân 1998. Nói chuyện về thơ, một bạn trẻ Cham đề nghị, mình đã đọc bài này (đã in Tuyển văn học DTTS, nhưng quên mất đoạn cuối). 

CIIM

Ciim đơm dhan krưm
Ciim pơr nau ciim klak jwa gar
Anưk wơy, đih wơr anưk đih
Kluw pluh drei di dhan kal deh
Ribuk tappa nưgar graung gơp ciim nau
Ciim nau ciim klak dhan bhaw
Anưk paran tala talah, palei biruw lai tai

Ciim tamư glai
Glai lin tapin ciim wơr jalan klak...

CHIM

Chim đậu cành tre
Chim bay đi chim chẳng trở về
Ngủ yên con ngủ
Ba mươi con trên cành đếm đủ
Bão qua làng chim rủ nhau đi
Chim đi chim chẳng trở về
Xóm thôn xơ xác cành tre lạnh lùng

Chim vào rừng
Rừng mịt mùng chim quên mất lối...

Mọi người bảo thơ hay lắm, sao Sara không làm thơ như vậy đi?!
Vậy đó, hôm nay mình có cả trăm bài chưa in tập: các bài thơ tuổi đôi mươi. Tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận rất khoái chúng, ưa mang chúng ra đăng nhưng lại... từ chối các bài thơ hiện đại của Inrasara!
Nếu cứ làm thơ Cham kiểu “Ciim”, hay làm thơ tiếng Việt kiểu “Tháp nắng”, thì làm sao mình có bài “Mưlơm Cam”, “Đwa Karun” hay “Sinh chỉ một lần”, “Hành hương về bên kia đêm tối”? Lẽ nào cứ bám vào bản sắc mà giậm chân tại chỗ? Lẽ nào thơ Cham hay thơ Việt muôn đời tụt hậu với thế giới ngoài kia?

Tại sao mình chưa in tập thơ tiếng Cham? In ai đọc? Câu hỏi đó cứ trở đi trở lại với mình? Mình đã vài lần thử ở Tagalau, ở Sinh nhật cây xương rồng, - chưa thấy một vọng âm. Dù mình đã viết nó ở dạng chữ Cham Latin, nghĩa là nhấn vào TIÊNG chứ không phải CHỮ. Mình nhận chân rất rõ hai món này. Nhưng không phải vì thế mà mình thôi làm thơ tiếng mẹ đẻ.
Nhà thơ là kẻ canh giữ ngôn ngữ dân tộc. Inrasara đã làm cuộc canh giữ của mình. Qua kể công sơ sơ thấy cũng ngoan cường đấy chứ, phải không bạn?



ĐÍNH CHÍNH VÀI NGỘ NHẬN VỀ CHAM 
[Văn hóa & Ngôn từ]

Tiếng Cham suy thoái do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ đó bị dùng sai lệch. Mấy lần tôi đã bàn, nay đưa vài điểm cụ thể.
[1] ‘Wah ge’, một điệu trống Ginang là điệu “chèo thuyền” ta hay đọc sai thành ‘hua gê’ (kéo bẫy), do không hiểu từ ‘wah’ là “chèo”. 
[2] ‘Bimông’: tháp, phải là một cụm 3-4 cái mới gọi là ‘bimông’ (nghĩa đen là: chùm, quày). 
Tháp chính Cham gọi là ‘Kalan’, Tháp cổng: ‘Thang babbang Yang’, Tháp lửa: ‘Thang cuh Yang Apui’… Chú ý: ‘thang’: “nhà” chứ không phải “tháp”. Ngoài ra còn có Tháp cổng: ‘Thang uơk’ trước Kalan để chuẩn bị lễ vật nữa. 
Còn “lá nhĩ” quanh tháp Cham gọi là ‘Hling’: ngọn lửa. Các nhà nghiên cứu không sâu về tinh thần văn hóa Cham, nên dịch là “lá nhĩ”.
Lưu ý: Cham thờ Thần Lửa, nên lửa xuất hiện tần suất cao trong sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng Cham. 

[3] ‘Thang mưgik’, hay được dịch là Thánh đường Bà-ni, hay Chùa Bà-ni, đều không chuẩn. Ta nên giữ nguyên ngữ “Sang Mưgik” là hay nhất.
Tương tự ‘Kut’ Cham Bà-la-môn cũng thế, không thể dịch là nghĩa trang.

[4] Lâu nay ta hay nghĩ hoa văn ‘Inư girai’: con rồng, là quý và sang. Tuy nhiên rồng không phải vật linh mà biểu trưng cho sự xấu ác [‘Agal Balih’ Kinh tẩy trần]. 
Chính ‘Tuk kamang’ là quý nhất, nghệ nhân phải làm lễ mời Acar đến cúng dê, mới lên chức để có thể dệt tấm chăn có hoa văn này. Thêm: trong thời gian chị em “có ngày tháng” cũng phải kiêng dệt. 

[5] ‘Homkar’ là biểu tượng tối thượng cho/ của/ về tinh thần văn hóa Cham. 
Cham phân biệt hai dạng rất rõ: ‘Homkar diiup’: “Homkar sống” và ‘Homkar mưtai: “Homkar chết”. Hai dạng khác nhau ở một nét duy nhất: Dành cho phần thế giới bên kia thì hình số 6 được giữ nguyên dạng, còn những gì liên quan đến sống thỉ nét trên cùng được vẽ hướng lên. 

‘Sang’ (viết chữ cái ‘Akhar thrah’ TH lớn) đọc là ‘Thang’ (nhà): tiếng Cham; ‘Mưgik’ có nguồn gốc Ả Rập là Masjid đã được Cham hóa. Không vấn đề gì cả. Như Ramadan thành ‘Ramưwan’ vậy thôi.
Đa phần tên các vị thánh Islam có nguồn gốc từ Do Thái giáo. Nhiều giai thoại trong kinh Qur’an cũng từ Do Thái giáo mà ra, chớ như vậy tôi gọi các vị là đạo Do Thái ư?
Ví dụ tiếng Cham: Rija Nưgar. ‘Rija’ có nguồn chung tiếng Nam Đảo raja (lễ múa), Nưgar mượn tiếng Sanskrit: NAGARA (đất nước, xứ sở). Có gì là nghiêm trọng đâu, chuyện của cả thế giới mà!
Tên cơ sở thờ tự ở palei Phước Nhơn, viết: SANG MƯGIK ANƯK BINI HALAU PABBLAP BIRAU, là đúng nhất.
Còn nếu dịch:
Thánh đường hay được dùng cho Islam hoặc Công giáo; Chùa thường được dùng cho Phật giáo, nếu ta dịch 
SANG MƯGIK ANƯK BINI HALAU PABBLAP BIRAU = NHÀ THỜ CHAM BÀ-NI PHƯỚC NHƠN có lẽ hay hơn. (như Nhà Thờ Đức Bà Paris, Nhà Thờ Lớn ở Sài Gòn…)  

+++
VỀ 6 TỪ ĐẶC TRƯNG CHAM 

[1] ĐIT, ĐƠH, ĐAH
Bạn có khi nào suy nghĩ về 3 chữ này chưa? Không cần ‘lang likuk’, mà chỉ là ba từ đơn âm. Hãy xét nó qua hai khía cạnh: hiện thực đang dùng, và cả tính chất ngôn ngữ học.
‘Đit dalam hatai’, ‘Đit đit’ [nhỏ, kín]; ‘Tha drei ikan đơh’ , ‘mong ka đơh’; ‘Klao đah đah’: Cười ha hả, cười mở TO miệng; ‘Prong pabah đah talikong’: To miệng, lớn họng (hỗn láo).

[2] ‘KLEK’ LÀ GÌ?
‘Klek’ là trộm, làm điều lén lút.
‘Klek bbang’: ăn cắp, ăn trộm. khác với ‘Klek xawah’: cướp giựt, hay ‘Poh blah’, ‘Poh blah poh mưk’: ăn cướp, “ăn cắp” công khai, táo bạo.  
“Hối lộ” Cham có từ ‘palwak’ (do cấu trúc từ ‘pa’: làm cho + ‘lwak’: chui qua, mà ra). “Ăn hối lộ”: ‘bbang palwak’
Ở đây ta bàn về ‘KLEK’.
Bởi ‘Klek’ mang nghĩa “trộm”, “lén lút”, “không chính thức” nên sanh ra nhiều đặc ngữ hàm nghĩa văn hóa. Cham có:
[Atong] ‘klek mưnưg’: [đánh] lén.  
‘Klek đôm’: lén nói, nghĩa nhẹ hơn ‘Đôm bilei’: nói xấu sau lưng. 
‘Klek li-ua’: lén cày, cày trộm nghĩa là cày không chính thức, cày lấy lệ vài đường theo phong tục trước khi vào mùa cày thực sự.
‘Klek ywak’: lén gặt theo nghĩa tương tự, khác với nghĩa ‘ywak klek’: gặt lén (ăn cắp gặt lúa ruộng người ta).
‘Klek mưta mong’: liếc, nhìn trộm do không dám nhìn thẳng mắt người mình yêu. ‘Nit lô ai klek mưta mong’: Yêu quá anh chỉ [dám] lén nhìn.
‘Klek ôn’: mừng thầm. Ví dụ bạn trẻ Lưu Hoàng Minh Giám làm chương trình Tangin Pan Tangin, hay một Cham nữ còn rất trẻ viết truyện ngắn khá hay, hoặc nữ thi sĩ Cham chuẩn bị in truyện cho thiếu nhi, tôi biết và ‘klek ôn’ mừng thầm trong bụng.

‘Klek likei’, ‘Bbang mưnhum klek’, ‘Khing klek’: là “cưới trộm”. Đặc ngữ này hàm nghĩa độc đáo hơn. Đây là dạng đám cưới không tổ chức chính thức, nên đàng trai chỉ cho vài người đưa chú rể qua nhà đàng gái vào đầu hôm, ở đó lễ lạt rất đơn sơ. Có nguyên do của nó. Như hai đứa ưng nhau, do điều kiện kinh tế khó khắn, hoặc họ hàng không thuận, tạm làm ‘Bbang mưnhum klek’, lỗi phải sẽ làm lễ “thú” sau.

[3] ‘Ô KAN’
Ariya Glang Anak có câu:
‘Adat kayau phun hapak jruh tanan
Ô kan jruh pak bikan, drei tacei wơk ka drei’
Đạo của cây là gốc ở đâu thì rụng nơi ấy
Ví mà rụng nơi khác là chính mình tự hại mình. 

‘O kan’ hay ‘ukan’ đặt ở đầu câu có nghĩa là “giá mà”, “ví mà”. Còn với hai câu rất đỗi bình thường này trong sinh hoạt hàng ngày:
‘Taco mưdơh ralao, kayua ông ô êw taco tagôk ô kan!’
Cháu dậy muộn, tại vì ông không kêu cháu dậy…
‘Kau war mưk, kayua hư ô kakei thong kau ô kan!’
Ta quên lấy, do mi không dặn tao…

‘Taco mưdơh ralao, kayua ông ô êw taco tagôk ô kan!’
Cháu dậy muộn, tại vì ông không kêu cháu dậy… 
3 phụ từ, hay cụm phụ từ sau đều có thể “điền vào chỗ trống” được, tùy mức độ diễn tả phản ứng của người nói.
Cháu dậy muộn, tại vì ông không kêu cháu dậy mà [mả, mạ] (có luyến láy)
… không kêu cháu dậy chớ bộ, không kêu cháu dậy đó thôi, đấy thôi.

[4] ‘LÔI MEK’
Các “phụ từ” sau “lôi mek” có nghĩa tương tự, khác chăng là ở cấp độ và mức độ biểu hiện của người nói. Dĩ nhiên mỗi địa phương “phát âm” hơi khác nhau. Lôi mek: Thôi đi! 
‘Lôi mek ah’: Thôi đi mà! 
‘Lôi mek yơ[ơk]’: Thôi đi chớ! (yơ hay yơk, tùy mức độ “trách”) 
‘Lôi mek nhưk’: Thôi đi nhé! 
‘Lôi mek ngưko[ok]’: Thôi đi cho!
‘Lôi mek ngưkaic’: Thôi đi cho!

Thêm: về ‘poh NGƯK’
Thông tin vui. Hồi Trường Trung học Cham mới chuyển từ An Phước về Pô-Klong 1970, tôi đòi yut Jaya Hamu Tanran dẫn qua nhà cụ Thiên Sanh Cảnh ở thị xã Phan Rang. Ở buối nói chuyện, cụ hỏi:
- Hai đứa biết tiếng Cham có ‘lang likuuk NGƯK’ không?
Cả hai bảo chưa thấy. Cụ khẳng định; có! Rồi đưa ra 3 từ, và ví dụ.
‘Ngưkaic, ngưko, ngư-ah’ [hay ‘nga-ah]
‘Dôm ni [ô] ngưkoh’: Bấy nhiêu thôi mà!
‘Cham [ô] ngưkoh’: Chàm thôi mà!
‘Lôi mek ngưkaic’: Thôi đi cho!

[5] PAKRƯ’ HAY TAKRƯ 
‘Pakrư’ là từ hay bị hát trật trong ca từ một dân ca Cham, ngay cả ca sĩ chuyên như Thập Ariya cũng có chỗ nhầm:
“Adei pakrư karah mưta”: Em tặng [cho anh] nhẫn mưta, hát thành
“Adei takrư karah mưta”: Em thích nhẫn mưta…
Trong tiếng Cham, âm chính ‘KRƯ’ có ba tiền trọng âm tạo nên sự khác biệt về ngữ nghĩa. Các bạn cần chú ý:
‘Mưkrư’: đẹp. ‘Thek mong biak mưkrư’: Dáng trông rất đẹp;
‘Takrư’: Thích, muốn. ‘Cong takrư’: Ước vọng, ước muốn; 
‘Pakrư’: Tặng; đùa vui. ‘Đôm pakrư klao’: Nói đùa vui. ‘gap pakrư’; vừa phải.

[6] ‘PAKRƯ’, ‘ALIN’ & ‘PA-ÔN’
Hôm qua, hỏi một cụ ông tuổi 70, rằng từ “tặng” làng mình nói thế nào, ông lúng túng thấy rõ.
- Ở đây cũng nói “tặng” như người Việt vậy thôi, - lúc lâu ông nói.
Tôi giải thích: Không phải làm khó nhau, chỉ là hỏi để biết cách dùng từ khác biệt ở các palei Cham, rồi ướm thử:
- Thế bà con ta có nói ‘Pa-ôn jiên ridêh’ không? Ông bảo, có.
- Nó có nghĩa mừng [tặng] tiền [đi] xe đó;
- Còn ‘drap alin’? Cũng có luôn.
- Từ này có nghĩa là “quà tặng”.
- Thế còn ‘pakrư’ mang nghĩa “tặng”, palei mình có hay nói không?
- Chắc không!
Vậy đó, ngôn từ hàng ngày, ta dùng mà không ý thức; hoặc một từ rất thông dụng, ta bỏ quên, cứ sẵn tiếng Việt mà xài, vô tư.

Về “tặng”, “biếu”, “thưởng”, “mừng”, Cham có 3 từ sau:
‘Pakrư’: ngoài hai nghĩa là “đùa vui” trong cụm từ ‘Đôm pakrư klao’: Nói đùa vui, và ‘gap pakrư’; vừa phải, còn có nghĩa "tặng". Từ này chỉ dùng trong quan hệ nam nữ, như ‘Pakrư karah mưta’: Tặng nhẫn có mắt.
‘Pa-ôn’ “tặng” mang nghĩa quà mừng. Như ‘Pa-ôn jiên ridêh’: Mừng tiền xe [cho người đi xa]; ‘Pa-ôn tapuk birau tabiak’: Tặng [biếu] tác phẩm vừa in.
‘Alin’ được dùng đa dạng hơn cả, “Tặng” ở đây hàm nghĩa thưởng cho thành tích nào đó. ‘Kaya alin’: quà tặng; ‘Alin kaya ka anưk mưtau’: Tặng quà cho cô dâu chú rể; ‘Alin kaya alin ka anưk xêh’: Tặng phần thưởng cho học sinh.


‘DI’ & ‘TAU’ TRONG TIẾNG CHAM

Nghe lời bài dân ca được hát ri rả trên Đài hay băng dĩa: ‘Tơl bbuk… tơl bbuk pauh raung, mai hu… mai hu ka urang’: Đến khi tóc vỗ vai, về được cho người, không ít người hiểu biết về tiếng Cham tỏ rõ sự khó chịu. – Bởi nó quá trật!
‘Pauh raung’ chả có nghĩa gì cả, vì sai… ngữ pháp. Phải là ‘Pauh di raung’
Bởi giới từ “di” trong tiếng Cham vai vế đàng hoàng chớ có đùa. Vài ví dụ:
Ông bà ta nói ‘anit gơp’: Thương nhau, nhưng phải là ‘khap di gơp’: Yêu nhau. Không ai nói ‘nhu thuw khap kamei pajơ’ mà phải là ‘nhu thuw khap di kamei pajơ’: Hắn biết yêu con gái; nghĩa là: Hắn đã biết yêu rồi, biết hẹn hò hun hít rồi.
Ariya Glơng Anak viết: ‘Dơng di pur khing bbơng…’: Đứng ở hướng Đông nhiều lần…
Cũng như ‘pauh di raung’, nếu bỏ từ “di” đi, người ta vẫn có thể hiểu câu văn trên.
Đó là “di” không ảnh hưởng tới nghĩa. Bên cạnh vô số “di” khác, sự có mặt hay không có mặt “di” sẽ dẫn câu văn biến nghĩa thành khác đi.
‘Apan tangin’: nắm tay (đồng đẳng); ‘Apan di tangin’: nắm lấy tay (một bên chủ động, một bên thụ động).
Panwơc Pađit Cham (Ca dao): ‘Apan di tangin chai dwei’: Nắm tay cối xay kéo…

Do vậy, lối hát, nói và viết tiếng mẹ đẻ của thế hệ trẻ hôm nay rất… sai. 
Giải quyết tình trạng này thế nào? Buộc họ viết, nói đúng ngữ pháp như cha ông chăng? Tôi đã khệnh khạng làm cụ non thử mấy lần “dạy” họ: “Các bạn hát bài dân ca trên phải có DI mới đúng”. Nhưng chả tới đâu cả. Thế nào rồi họ cứ “bbuk pauh raung…”.
Cánh trẻ cứ tà tà vậy hỏi chớ tiếng Cham rồi đi về đâu?
Nhà ngôn ngữ học Việt nam danh tiếng là Cao Xuân Hạo đã nghìn đấm ngực bứt tóc tay kêu trời là hơn phân nửa tiếng Việt được nói hay đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng đều sai… ngữ pháp Việt. Tiếng Việt được dạy từ tấm bé cho chí sau Đại học, được truyền thụ qua bao nhiêu phương tiện mà còn thế, huống chi Cham!
Mà thế hệ hôm nay nghe đài, đọc báo với xem tivi chớ có ai ngó ngàng tới mấy cuốn sách dày cộp của ông… Cao Xuân Hạo đâu. Chịu!

P.S.
Vấn đề này được đặt ra xuất phát từ hiện tượng lược BỎ vài giới từ trong nói/ viết tiếng Cham thời gian gần đây. Phân tích một để thấy hai, ba...
Như "À" trong tiếng Pháp, "DI" là giới từ kết hợp với nhiều từ rất thú vị. Nhóm từ đi với giới từ DI, để:
- Chỉ nơi chốn qua 3 khía cạnh: nơi ở, nơi đi, nơi đến. 
‘Đih di apwei’: Nằm lửa (sanh); ‘Tabiak di sang’: Từ nhà ra đi
- Thời gian: Nau di tuk kluw: Đi lúc 3 giờ; ‘Di harei xa-ai mai’: Vào ngày anh đến
- Do ép buộc: ‘Đôic di kalin’: Chạy [do] giặc
- Quan hệ nhân quả: ‘Mưtai di ia’: Chết [bởi] nước (chết đuối)
Và nhiều kết hợp khác, như: về sự bắt đầu, tiếp tục, ý định, mục đích...
Moussay đã phân tích với nhiều dẫn chứng trong cuốn Ngữ pháp tiếng Cham của ông, dù hơi bị thiếu – hiện tôi đang được nhờ đọc biên tập lại cuốn đó.

Cụ thể ở đây, xin nhắc lại, DI có vai trò nhất định để xác minh ngữ nghĩa. Xin lấy 2 ví dụ cộm nhất.
- DI xen vào 2 từ làm cho nó khác nghĩa: ‘Ngap gơp’: Làm họ hàng [với nhau]; ‘Ngap di gơp’: Hành hạ nhau
Ta nói: ‘Mư-in di gơp’: Chơi nhau, mà không nói: ‘Mư-in gaup’, vì không có nghĩa.
- DI chỉ được dùng do thói quen ngôn ngữ, mà không nhiệm vụ khu biệt nghĩa:
‘Dwa urang nhu NIT gơp’: Hai đứa nó yêu nhau; ‘Dwa urang nhu KHAP DI gơp’: Hai đứa nó yêu nhau

Cũng vậy, Cham nói:
‘Bbuk pauh DI raung’, chứ không nói: ‘Bbuk pauh raung’, vì vô nghĩa. Xin lưu ý, ở đây tôi nói “vô nghĩa” và “sai” là theo tiêu chí ngữ pháp Cham truyền thống.
Năm 1993 tôi có nhờ anh Sử Văn Ngọc qua các palei Cham thu băng dân ca, mà phải là người có tuổi, nhất là họ không thuộc Đoàn Bán chuyên. Hầu hết cô bác - trong đó có chị Thắm ở Văn Lâm - đều hát:
“Tơl bbuk… tơl bbuk pauh DI raung, mai hu… mai hu ka urang”: Đến khi tóc vỗ vai, về được cho người...
Năm 1998, tôi mời 10-12 nghệ sĩ dân gian về Chakleng [có thầy Quạ, ông Đồn, ông Hán Phải...) một tuần làm âm nhạc dân gian, mọi người đều hát như thế (có DI). Còn ‘pauh raung’ không có DI có lẽ chỉ xuất hiện cùng với Đoàn Văn nghệ, sau đó lối hát này tác động trở lại cộng đồng. Riết rồi ngay cả tôi bây giờ nghe NÓ cũng thấy “hay hay”!

Theo quan sát của tôi, thế hệ trẻ hiện đại nói/ viết có xu hướng bỏ giới từ, có lẽ do Cham đọc lướt nhanh thành quen. Bạn trẻ khá nhạy bén với ngôn ngữ, cũng vấp phải. Bạn còm: ‘Đwơc kalin’ thiếu DI, là ví dụ. Người Việt nói: Chạy giặc, còn Cham phải là ‘Đwơc DI kalin’, mới chuẩn.
Hôm nay, và ngày mai nếu ngữ pháp Cham phát triển theo hướng lược bỏ giới từ như trên, ta cũng phải biết chấp nhận, dù hương đồng gió nội bản sắc Cham có ít nhiều bay đi.

TỪ ‘TAU’ TRONG TIẾNG CHAM 
TAU là từ nghi vấn chỉ dùng trong việc hỏi về “mục đích” di chuyển, có 2 mục đích.
Hỏi về nguyên nhân
‘Nhu mai tau?’: Nó đến làm gì?
‘Hư mai tau sang kuw?’: Mầy đến nhà tao làm gì?		
Câu đầu chỉ diễn tả một ý nghĩa duy nhất là mục đích đến. 2 câu này có thể hỏi: ‘Nhu mai ngap gait?’ hay ‘Hư mai ngap gait sang kuw?’
Nghĩa như nhau, nhưng sự “tra hỏi” nhẹ hẳn đi.

Hỏi về nơi chốn
‘Amư nau tau?’: Cha đi đâu? 
Câu này còn hàm nghĩa: “Cha đi làm gì?” tùy ngữ cảnh lúc người hỏi hỏi: hỏi về mục đích đi hay là nơi chốn đi. Có hai cách trả lời khác nhau là:
‘Amư nau puh’: Cha đi rẫy.
hoặc: ‘Amư nau dwah kabaw’: Cha đi kiếm trâu.
Câu hỏi về nơi chốn đi có lẽ chỉ là lối nói đặc trưng của Cham Ninh Thuận và Bình Thuận, vì ở các vùng khác ít  gặplối hỏi này. Người Cham thường hỏi:
‘Amư nau hapak?’ hay ‘Amư nau pak halei?’ cũng có nghĩa là “Cha đi đâu?”

[bookmark: _Hlk209535428]
CÁC TỪ HAY BỊ DÙNG LẪN LỘN

Trong sinh hoạt ngày thường, có một số từ bị bỏ quên; rồi là các từ đa âm tiết, trong trao đổi các bạn Cham hay đọc lướt và nuốt rồi quên luôn tiền trọng âm ‘lang likuk’. Từ đó các bạn hay dùng lẫn lộn và nhầm lẫn ngữ nghĩa của nó, đến không biết đâu mà lần. Sau đây là vài từ tiêu biểu có âm tiết cuối phát âm thành YA, IA,...
[1] ‘Hamia’: (cây) khế; ‘Paya’ (nhjơm): (rau) khổ qua; ‘Tamia’: múa; ‘Laya’: gừng. Gừng có gừng thường:’ laya bauk’; gừng lửa: ‘laya apwei’; gừng nước: ‘laya ia’.
Còn ‘Kaya’: giàu sang
Giàu: ‘mưda’; nhiều con: ‘ganup’. Người Cham chúc nhau: ‘Hu ganup hu mưda’: Có nhiều con nhiều của. Còn KAYA mang nghĩa rộng hơn: ngày xưa khi bạn giàu có, qua đó bạn có điều kiện được học hành để có chữ nghĩa, sau đó là chức tước, địa vị… thì thành ‘kaya’.
‘Lia’: oằn. ‘Abauh lia phun lia dhan’: Trái cây sai trái làm oằn cành.

[2] 
‘Kanu - dhoong’: gò - trũng
Người Cham chỉ dùng cặp từ này cho những gì thuộc nhân tạo trong sinh hoạt nông nghiệp. như:
‘Hamu kanu - hamu dhoong’: ruộng gò - trũng
‘Riboong kanu - riboong dhoong’: mương gò - trũng
 Còn các loại khác mang tính tự nhiên, thì dùng:
‘Hakoh - dalam’: nông sâu. ‘Kroong hakoh - dalam’: sông nông - sâu 
 ‘Croh’: suối, ‘labang’: hang, ‘tang’: vịnh, vân vân cũng dùng cặp từ này.

[3]
‘Wau’ là từ hay, nhưng Cham ít dùng, rất dễ bị đưa vào nghĩa trang chữ. 
‘Wau’ là to, cồ. “Ikan krwak wau’: cá rô to
‘Wau’ kết hợp với vài từ đơn khác làm thành từ ghép cực đắc. ‘Ngak wau’: làm gồ, làm oai khí. Ở Chakleng phát âm “ngak vẩu”. ‘Gloong wau’: cao to. Dân Chakleng phát âm: “gloong vầu”
Tại sao ta không thể kết hợp: ‘Đôm wau’: nói tướng, hay ‘Prong wau’: lớn phổng, vân vân.

Đồng nghĩa với từ ‘Wau’ là ‘Prong’: lớn
Phản nghĩa có: ‘xit’, ‘neh’: nhỏ; ‘đơh’, ‘dam’: nhỡ. Ví dụ: ‘Xwet xit’: mảnh [ruộng] nhỏ; ‘alok dam’: đám [ruộng] nhỡ, ‘pôt dam’: cái mủng nhỡ. 


[4] Alih, Xalih, Palih, Mưlih…
Có 4 từ quan hệ mật thiết với nhau xung quanh nghĩa “đổi”, “thay”, “biến”…
ALIH: xê, xich, dịch
‘Hư dok alih gah dêh tha xit’: Mi ngồi xê qua bên kia xíu.
‘Alih boh patau nan mai taphia ni’: Dịch hòn đá kia qua sát bên này.
Nghĩa là cũng vật thể đó, thay đổi ở đây là không gian ngắn, hẹp.

XALIH: đổi từ vật này qua vật kia tương đương về giá trị, hay mang nghĩa tượng trưng.
‘Hakak brah nao xalih jiên’: Đong gạo đi đổi tiền.
‘Mưng Akhar thrah xalih tapa Latin’: Từ chữ Cham đổi qua chữ Latin. “Đổi” ở đây mang tính hình thức, còn nội dung Cham có từ:

MƯLIH: dịch, từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác
Dịch giả hay người dịch, có thể dịch ‘mưlih’ sang tiếng Cham là ‘ra- mưlih’ 
Cái hay là tiếng Cham đa âm tiết, RA viết tắt từ URANG, nên thay vì viết 2 chữ, nay ta biến nó thành 1 từ đa âm tiết:
Dịch giả: RAMƯLIH, không tuyệt sao!

PALIH: lựa, cùng một “loài” phân và lựa ra
‘Palih pajeh halak bbang tabiak di pôt’: Lựa giống bị sâu khỏi mủng. 
‘Mưget nan rwah palih lô dok thoh njaup mih’: Nhỏ đó kén cá chọn canh quá, ở không đáng lắm.

Ngoài ra HALIH có thể từ chữ ALIH mà ra.
Cham có từ láy HALIH HALAH: du di. Nghĩa là xấp xỉ hay tương đương cũng được, chớ không nên cương quá, bởi cả hai không có khác biệt lớn. Một chín một mười… 
Còn các từ mang âm tiết cuối LIH khác thì không có liên quan. Ví dụ:
‘Kalih’: hà tiện, ‘Balih’: tẩy uế…  



DANH TỪ LÀM SỐ ĐẾM TRONG TIẾNG CHAM

[1] ABOH có nghĩa quả, trái; lời, cạnh đó BOH còn được dùng làm đơn vị bổ trợ cho mạo từ (article) số đếm.

1. Từ kết hợp với BOH
boh pađoh: trái cây (nói chung)
boh panôic: lời nói
boh hatai: quả tim
boh pal: bắp tay
boh patih: bắp chân
boh akhar: con chữ 
boh kadha: châm ngôn
boh klon: mông
boh balot: nút thắt xà rông
boh bathak: rốn
boh bingu: hoa văn
boh bbang: cửa
boh rabai: một loại hoa văn thổ cẩm
boh xarak: bùa
boh lingal: mỏ cày
boh kiêr: ổ khóa
boh paliêk: bắp cày

bak boh: [trăng] tròn
mưboh: đẻ trứng
boh tian: ruột, cùng mẹ

2. BOH kết hợp với số đếm
BOH = con, cái
boh mưta: con mắt
boh thang: cái nhà

BOH = trái, quả, hòn [dáng tròn]
boh panah: trái thơm 
boh ratak: quả thận
boh mưnuk: trứng gà 
boh bilong: quả bóng [tròn] 
boh klu: hòn dái
boh cim: hòn dái

BOH = chiếc
Boh rideh: chiếc bánh xe
Boh li-i: chiếc thúng
Boh ahar: chiếc bánh

[2] CÁC TỪ KHÁC
- Blah bi-ar: tờ giấy
Blah pa-pan: tấm ván
- Bbek dhong: con dao
Bbek hawei: cây roi
- Thruh ridêh: chiếc xe
Thruh ginang: cặp trống
- Côh bingu: nụ hoa
- Côh kapah: búp bông
- Pok njuh: bó củi
Pok cak: bó lúa bó
- Birong [hình cong] kara: mu rùa
Birong takai, tangin: mu bàn chân, bàn tay
- Hala dôk: lá cờ
Hala gal; lá buông
- Arak bbuk: sợi tóc
Arak mrai: sợi chỉ
Mưbbôk ia: chuyến gánh nước
Gah tangin: cánh tay
Thong kalik jwak: đôi dép
Ayau kabao: cặp trâu
Drei pabe: con dê
Jalan lingal: đường cày
Barih cih: nét vẽ
Lan mrai: lọn sợi
Nuh papan: cuộn dệt
Athar panat: hạt mít
Phun amil: cây me
Gôr, Urang, Binah, Catot, Mưtưh, Ghôi, Kleh, Awet, Kamreng, Bbul, Canak, Amông, Canuk, Đing, Kayau, Tathi, Tapôl, Danak, Dang...


TỪ ‘TÔK’ TRONG TIẾNG CHAM.
[Phiên âm: tôk; chuyển tự: tok]

Nghĩa 1. Nhận, lấy
‘Tha bbek jagag Pô nao tôk ginrơh’: Một cây chà-gặt Ngài đi nhận lấy thần thông (Damnưi).
‘Dahlak tôk hu harak xa-ai paywa pajơ’: Tôi đã nhận thư anh gửi rồi.

Nghĩa 2. Chịu, chấp nhận 
‘Tôk ngak apah’: Chấp nhận làm thuê.
‘Hư mai pak ni bloh tôk glaic’: Mi đến đây mà chịu tội.

Nghĩa 3. Để, để được
‘Mưnhum jru tôk drah kajap’: Uống thuốc để được mau lành.
‘Ưn di janưk tôk siam/ Ưn di rajam plôi thro liwik’.
Nhịn điều dữ để được tốt lành/ Khoan hái nơi giàn cho dây bí bò lâu (Tục ngữ). 

Nghĩa 4. Chỉ
‘Nhu hu tôk dwa boh min’: Nó chỉ được hai trái thôi.
‘Tôk dôm ni min?’: Chỉ bấy nhiêu thôi à?

Nghĩa 5. Lấy
‘Tôk kamei’: lấy vợ

Ngữ & quán ngữ:
‘Tôk awal’: thay phiên
‘Tôk awal gaup iơk mong’: Thay phiên nhau trông coi.

‘Tôk buh’: chấp nê
‘Anưk neh bloh tôk buh di nhu ngak get”: Trẻ con mà chấp nê nó làm gì.

‘Tôk đak’: nhờ vả, dựa hơi
‘Yut côi bloh ôh tôk đak hu’: Bạn bè mà chẳng nhờ vả được.
‘Ngak bbang ôh mưda tôk đak di urang’: Làm ăn chớ dựa hơi người ta.

‘Tôk gon’: nhận lệnh, chờ lệnh
‘Đih tôk gon ia harei’: Ngủ đợi lệnh mặt trời [chờ mặt trời mọc].

‘Tôk hatai’: kệ, mặc kệ, thây kệ
‘Nhu ngak get tôk hatai nhu’: Nó làm gì mặc kệ nó.
‘Tôk hatai nhu mek ngưkaic’: Kệ nó đi mà!

‘Tôk khik’: đảm bảo
‘Tôk khik ka anưk bik trei thir’: Đảm bảo cho con cái ấm no.

‘Tôk mưk’: nhận lấy, tiếp thu
‘Tôk mưk dôm barih ilimô siam mưkrư’: Tiếp thu những nét văn hóa tốt đẹp.

‘Tôk taup’: lăn xả
‘Tôk taup ka mưng hu thi bbang’: Có lăn xả mới có cái ăn.

‘Tôk thit di’: nhờ ảnh hưởng
‘Tôk thit di ilimô Parang’: Nhờ ảnh hưởng văn hóa Pháp.

‘Tôk xwan’: lấy hơi thở
‘Tôk xwan dalam ka mưng nhug’: Lấy hơi thở thật sâu mới lặn.

‘Tôk yawa’: hoi hóp, thoi thóp
‘Urang taha dok tôk yawa’: Ông già còn hoi hóp thở.

‘Tôk yawa prong’: hấp hối
‘Tôk yawa prong kajek thi nao pajơ’: Hấp hối sắp đi rồi.

‘Tôk yom’: lấy thảo
‘Bbang tôk yom’: Ăn lấy thảo, hay ‘Bbang phôl yom’.

Đặc ngữ
‘Blei tôk’: mua chịu

Pa+tôk = ‘PATÔK’ 
Nghĩa 1. GẢ. ‘Patôk anưk ka likei palei pakan’: Gả con cho trai làng khác.
Nghĩa 2-M. ĐỔI CHÁC. ‘Ba jih dalah nao patôk tangơi di Raglai’: Mang thổ cẩm đi qua người Raglai đổi bắp.
Nghĩa 3-ĐH. CHO VAY. ‘Ông nan patôk pariak’: Ông đó cho vay tiền.




